
STT Đơn vị kinh doanh vận tải Mã số thuế Địa chỉ

1
Công ty TNHH MTV 

Phương Thu Trang.
3601551409

Số 17A, tổ 15 D3, khu phố 

2, phường Bình Đa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2 Công ty TNHH Tân Niên 3601428677

Số 25, Phố 1, Ấp 1, xã  Phú 

Vinh, Huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

3
Công ty TNHH DV-DL 

Hoàng Hà D.L
3600814574

Số 8D, Đường Nguyễn Ái 

Quốc, KP3, P. Quang Vinh, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

4
Công ty TNHH TM -DV- DL 

Bảy Nghĩa
3600925309

Số 1615, đường Phạm Văn 

Thuận, KP3, P.Thống Nhất, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

5
Công ty TNHH MTV VC& 

DL Thái Loan
3600699071

134/13/6/3, Hà Huy Giáp, 

KP1, P.Quyết Thắng, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0618.820.155; 

0934.45.97.97

6
Hợp tác xã DVVT Đồng Tiến

36003569980

Số 125, đường Nguyễn Ái 

Quốc, phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

7
Công ty TNHH Mai Linh 

Đông Nam Bộ
3600430465

Lầu 1, số 782C, QL 51, Ấp 

3, xã An Hòa, TP.Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

8

Công ty Cổ phần Du lịch 

Đồng Nai 3600276414

Số 105, Hà Huy Giáp, 

P.Quyết Thắng, TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513.810.379

9
Công ty TNHH Tám Tiền. 

3600558056

Số 14/3, đường Phạm Văn 

Thuận, KP1, P.Tam Hoà, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH



10

Hợp tác xã DVVT Thống 

Nhất 3600390727




Số 142, Nguyễn Hữu Cảnh, 

KP1, TT Trảng Bom, Huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

.

11
Hợp tác xã DVVT Quyết 

Thắng
3600273572

Số 71, đường Hà Huy 

Giáp,KP2,  P.Quyết Thắng, 

TP.Biên Hòa,

12
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Vận tải Sài Gòn
3602345511

Số 782A, QL51, xã An Hòa, 

TP.Biên Hoà

13
Hợp tác xã TM DVVT Nhơn 

Trạch  
3600709594

Ấp Chợ, xã Phước Thiền, 

Huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

14 Hợp tác xã DVVT Xuân Lộc 3600258253
Khu 4, TT Gia Ray, Huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

15
Hợp tác xã DVVT Long 

Khánh  
3600279133

Số 39, Đường Hồng Thập 

Tự, P. Xuân Bình, TX. Long 

Khánh

16
Hợp tác xã DVVT huyện 

Vĩnh Cửu          
3603133855

KP8, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu

17
Công ty TNHH MTV TM 

DVVT Triệu Vy
3600681638

ấp 1, xã Bình Sơn, Huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

\

18 Công ty TNHH MTV TM 

Nguyễn Nhật Huy      

3602771573

86/4C, KP3, phường An 

Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

19
Công ty TNHH MTV Kim 

Hiền Vinh.
3602434320

260, thôn 4, xã Bình Sơn, 

Huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 



20
Công ty TNHH VT TM DV 

Minh Nước    
3600839917

Tổ 5, KP 3, Phường Long 

Bình Tân, Thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

21
Hợp tác xã DVVT Định 

Quán.  
3600659576

Km 116, QL20, xã Phú 

Vinh, Huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai.  

22

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Vận tải Vĩnh Phú 3600301244

Số 994, XL Hà Nội, phường 

Bình Đa, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai. 

23
Công ty TNHH Minh Minh 

Thu  
3600979103

32, KP8, phường Tam 

Hiệp,TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

24

                    

Công ty TNHH DL TM DV 

Kỳ Nghỉ Việt.
3600878722

F11-D7, Võ Thị Sáu, KP7, 

P. Thống Nhất, TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

25
CN Công ty Cổ phần Ánh 

Dương Việt Nam. 

 0302035520-

006

1A Lô F2 Khu QHN Khu 

Phố 1 Phường Long Bình 

Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai.  ĐT: 

26
Hợp tác xã VT Đoàn Kết.

36022273639

KP4, Đường Nguyễn Ái 

Quốc, KP4, P.Tân Biên,  

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

27
Công ty TNHH Võ Cúc 

Phương   
3600932786

Số 28, Nguyễn Du, phường 

Xuân An, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

28 Công ty TNHH TM DV 

Tổng hợp Thuận Thời

3600600607

Số 184/19C, KP 4, Phường 

Tân Tiến, Thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

29
Hộ Kinh Doanh Vương Gia 

Hạo 

23, đường 30/4, P.Thanh 

Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

30

Hợp tác xã DVVT Cẩm Mỹ  

3600696063

Ấp Suối Cả, xã Long Giao, 

Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai



31 DNTN SANG HÀ     
 3601034351
A4/450B, Khu phố 4, P.Tân 

Vạn, TP.BH

32
Công ty TNHH MTV Cường 

Thủy
3602330515

15+17, Trần Phú, kp1, 

phường Xuân An, TX Long 

Khánh

33 Công ty TNHH Gia Tuấn 3601089583

117 đường Phan Chu Trinh , 

Quang Vinh ,TP.Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

34
Công ty Cổ phần TM DVVT 

Hưng Phát Thịnh
3602357362

Số 02, KP9, P.Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

35
Hợp tác xã Nông nghiệp 

thương mại dịch vụ Mã Đà
3602589959

Tổ 3, KP 8, TT Vĩnh An, 

Huyện Vĩnh Cửu

ĐT: 0907.177.707

hoptacxamada@gmail.com

36
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Tuyết Trâm
47A 8040460

Số 23, đường 30/4, KP3, 

P.Thanh Bình, TP.Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

37
Công ty TNHH MTV TM 

DVVT DL Sung Giàu
3602705267

Khu Phướng Long, thị trấn 

Long Thành, Huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

38

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Mai Linh

 tại Đồng Nai

0315161593-

013

Số 782C, QL 51, ấp 3, xã 

An Hòa, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

39 Hợp tác xã Hợp Tiến 3603215995

KP5, TT.Trảng Bom, Thị 

trấn Trảng Bom, Huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

40
Công ty TNHH MTV Hải 

Thành Đạt
3602731877

Ấp Trung Tâm, xã Thanh 

Bình, Huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

41
Công ty TNHH MTV vận tải 

ô tô Quỳnh Quang Quỳnh
3602599026

Số 36/5, KP6, P.Tân 

Mai,TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

42
Công ty TNHH  MTV Tường 

Gia Thịnh Phát
3603197584

Số 466/4/7, KP8, P.Hố Nai, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai



43
Hợp tác xã DVVT Phương 

Lâm
3603351028 Tổ 3,Ngọc Lâm 3, Xã Phú 

Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai

44
Công ty TNHH  Vận Tải và 

Du Lịch Mai Vũ
3603245189

Số 938, QL 51, Phường An 

Hòa, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

45Công ty TNHH Ô tô Du lịch Thịnh Phát3603322027

Số 09, Ấp Nhất Hòa, xã 

Hiệp Hòa, TP.Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

46 Công ty TNHH Thuận Thành Tài 3600664939

K1/62A, Ấp Tân Bản, P. 

Bửu Hòa, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

Số 9, tổ 9, khu phố Tân 

Cang, phường Phước Tân, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

47Công ty Cổ phần VT Taxi Long Thành3603304532

 Số 98, Tổ 17, Khu cầu xéo, 

TT Long Thành,Huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

48Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh3603390041

Số 367, Đồng Khởi, KP1, P. 

Tân mai, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

49
Công ty TNHH MTV VT 

Hoàng Phước Hải
3603316520

Số 685, đường Hùng 

Vương, ấp 5, xã Hiệp 

Phước,  Huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

50
Công ty TNHH MTV Ôtô 

Minh Nhật Phát
3603086073

A18, KP 5, P. Tân Hiệp, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

51 Hợp tác xã DVVT Hòa Phát 3603450212

Khu 2, L31, Khu tái định cư 

Long Hưng, Xã Long Hưng, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

52
Công ty TNHH MTV DV 

DL Thanh Phương
3602820929

Số 70/6A, KP 2, P. An Bình, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai



53 Hợp tác xã DVVT Trường An 3603462867

Số E23A, KP 5, P. Tân 

Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

54 Hợp tác xã VT Cường Thuận 3603465297

Số C73B, KP 5, P. Bửu 

Long,TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

55 Công ty TNHH Đặng Vũ Phát 3603046024
18/21, KP 3, P. Trảng Dài, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

56
Hợp tác xã DVVT Thành 

Công 3603469580

Số 70B, Đường số 4, KP 5, 

P. An Bình, TTP.Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

Mới: 1077/59/21 KP2 

Phường Tân Hiệp , TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

57 Hợp tác xã DVVT Tín Phát 3603470089

130, N12, KP 7, P. Thống 

Nhất, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

58

Công ty TNHH DV DL Bầu 

Trời Việt 3602417364

Số P15 Võ Thị Sáu, khu phố 

7, phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

59
Công ty TNHH  TMDV Phát 

Khang Hưng
3602428091

E244, Tổ 3, KP 5, P. Long 

Bình, TTP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

60
Hợp tác xã TM-DV Tân 

Phong
3603505856

1032, KP 2, P. Bình Đa, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

61 Công ty TNHH VT Vinh Huy 3603539622

115(11A Cũ), Trần Quốc 

Toản, Tổ 30, KP3, P. Bình 

Đa, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

62

Công ty TNHH MTV Phạm 

Minh Minh 3603327025

Số 15/D1, KP1, P. Long 

Bình Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

nhaxeminhminh@gmail.com

63 Hợp tác xã VT Tân Bình 47D8006223

ấp Bình Phước, xã Tân 

Bình, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

64
Hợp tác xã DVVT Mạnh 

Phúc
3603563833

77/21, Hưng Đạo Vương, 

KP4, P. Trung Dũng, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai



65 Hợp tác xã DVVT Long Bình
3603563840

Số 4 Nguyễn Ái Quốc, Khu 

Phố 3, Phường Quang Vinh, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

66 Hợp tác xã DVVT Miền Nam 470107000058

Số 20A, tổ 26A, KP Tân 

Mai, Phước Tân, TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

67
Chi nhánh Hợp tác xã Hòa 

Bình Xanh tại Đồng Nai

Cũ 

'47011700001

4

 Mới 

0315056408-

002

Số 782C, QL.51, ấp 3, xã 

An Hòa, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

68
Hợp tác xã DVVT Thành 

Phát

47010700006

1

3603578332

Số 4 Nguyễn Thái Học, tổ 4 

KP4C, Trảng Dài, TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

69
Công ty TNHH ô tô Đại Nam 

Việt
3603558054

Số 39, đường Nguyễn Du, 

P.Quang Vinh, TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

70 Hợp tác xã Đông Á 470107000065

Số B5, Khu 99, KP Long 

Đức 1, Phường Tam Phước, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

71
Công ty TNHH DVVT Niên 

Tân
3603582152

LK2, hẻm 1375, đường Bùi 

Hữu Nghĩa, phường Tân 

Hạnh, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

72
Chi nhánh Đồng Nai - Công 

ty TNHH Đồng Thúy

5801201370-

004

151/1 Thích Quảng Đức, KP 

5 P Xuân An,Thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

73
Hợp tác xã vận tải dịch vụ du 

lịch Đồng Nai
3603654329

Bến xe Ngã 4 Vũng Tàu, tổ 

2, KP10, phường An Bình, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

74
Hợp tác xã DVVT Tài Lộc 

Phát
3603661284

C37B, tổ 31, KP5, P.Bửu 

Long, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai



75
Công ty TNHH Hiền Phong 

Phú
3603523213

Số 79, tổ 4, KP Hiệp Quyết, 

TT Định Quán, ĐHuyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

76

Công ty Cổ phần Hợp tác 

Đầu Tư Nam Thắng Đồng 

Nai

3603690630

Số 150, Thích Quảng Đức, 

KP6, Xuân An, Long 

Khánh. ĐT: 

0946221166

77
Hợp tác xã dịch vụ vận tải và 

xây dựng Thanh Đức
3603729447

số 708, Khu 2, ấp Bàu Cá, 

xã Trung Hòa, Huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

78

CN  Liên Hiệp Hợp tác xã 

VT CG TP HCM Tại Đồng 

Nai

0313887686-006
D33 đường Nguyễn Du, 

KP4  Phường Quang Vinh, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

79
Công ty TNHH TMDV Việt 

Sơn Hà
3603709786

265/44 hẻm 265 Trần Quốc 

Toản, 

Phưởng Bình Đa, TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

80
Công ty TNHH Phát Triển 

DVVT Đặng Gia
3603736564

41/2 Ấp Bảo vệ, xã Giang 

Điền,Huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

81
Công ty TNHH TM HT Bảo 

Hộ An  Toàn Đông Dương
3603390997

84/63/1 tổ ấp 4, ấp 3,

 xã An phước,Huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

82

CN Tam Hiệp Công ty Cổ 

Phần Xe Khách Phương 

Trang Futabusline

031224157901

Số D9, KP4, Xa lộ Hà Nội, 

p.Long Bình, TP.Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

83
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Hoàng Anh Quốc Tuấn
3603023877

ấp 2 xã Phú Lập, hHuyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

84
Công Ty TNHH TM DV DL 

Thảo Trang
3603647201

124/10/8, đường Bùi Trọng 

Nghĩa, 

KP 2, P Trảng Dài, TP.Biên 

85
Công ty TNHH MTVLưu 

Thiên Ân
3602964222

Tổ 12, ấp 4, xã Long An, 

Huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

86
Công ty TNHH Logistics 

Phú Hưng Phát
3603822100

Số 87/13, tổ 7, KP4B, 

phường Trảng 

Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai



87
Công ty TNHH TMDV Du 

Lịch Sao Việt Nam
3603872461

15/D1, KP1, Phường Long 

Bình Tân,

 TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

88
Hợp tác xã Dịch vụ Vận Tải 

Phú Lý
3603854409

Tổ 9, ấp Lý Lịch 2, xã Phú 

Lý,

 Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

89

Chi Nhánh Đồng Nai - Công 

ty Cổ Phần 

Di Chuyển Xanh và Thông 

Minh GSM

0110269067-016

Số 988 Xa lộ Hà Nội, 

Phường Bình Đa,TP.Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

90
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận 

Tải Thiên Phát
3603937535

RSH05-3, Khu đô thị Long 

Hưng, ấp Phước Hội

xã Long Hưng, Biên Hòa, 

Đồng Nai

91
Công Ty TNHH TM DV Tân 

Hữu Phước
3603753175

số 249, Quốc lộ 56, ấp Tân 

Phong, xã Hàng Gòn, TP 

Long Khánh, Đồng Nai

92
Công Ty TNHH Vận Tải Du 

Lịch Phúc Bảo Ân
3603825535

A3, đường N7, KDC 

Lavender, ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

93
Công Ty TNHH Vận Tải 

Lương Phát Đạt
3603637161

Tổ 15, ấp 1, xã Tân Hiệp, 

huyện Long Thành, Đồng 

Nai

94
Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Cường Quân
3603952082

Số 23, đường Trần Phú, khu 

phố 1, phường Xuân An, 

thành phố Long Khánh, 

Đồng Nai

95
Công Ty TNHH Thương Mại 

Vận Tải Uyên Trang
3603720074

Số E905E, tổ 31, khu phố 

5A, phường Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

96
Hợp tác xã Thương mại Dịch 

vụ Vận tải ô tô Đại Thành
3603981044

Số 4, Nguyễn Thái Học, tổ 

4, khu phố 4C, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

97
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du 

Lịch và Sự Kiện Văn Lang
3603506761

Số B126, Nguyễn Văn Hoài, 

KP 7, P. Tân Phong, Tp 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



98
Công Ty CP Vận Tải và Dịch 

Vụ 911 GROUP TUTURE
3603999588

Tổ 9, Khu phố Tân Cang, 

phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai

99

Công Ty TNHH Cung Ứng 

Và Dịch Vụ Đa Ngành Sam 

Anh

3603949594

Tổ 1, ấp Xóm Gốc, Xã Long 

An, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

100
Công Ty TNHH  MTV Vận 

Tải Du Lịch Quyết Tiến
3603826761

Số 409 đường Phạm Văn 

Thuận, phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

101
Công Ty TNHH Ánh Sáng 

ĐN
3603973004

Số 12, hẻm 1023 Bùi Văn 

Hòa, khu phố 7  phường 

Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai


